Ngày soạn:…………………………..
Ngày dạy:…………………………..
TIÊT 4 + 5 – BÀI 2: KÍ HIỆU VÀ CHÚ GIẢI 
TRÊN MỘT SỐ BẢN ĐỒ THÔNG DỤNG
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
[bookmark: _Hlk76940623]- Đọc được các kí hiệu và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.
[bookmark: _Hlk76250160]- Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí của các đối tượng địa lí trên bản đồ.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập
+ Giao tiếp và hợp tác: 	Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các vấn đề trong tình huống mới.
- Năng lực Địa lí
+ Nhận thức khoa học Địa lí: xác định được vị trí của các đối tượng địa lí trên bản đồ.
+ Tìm hiểu Địa lí: Sử dụng các công cụ của Địa lí học (tranh ảnh, video, văn bản…) để tìm hiểu ý nghĩa của kí hiệu bản đồ, phân biệt được các loại kí hiệu.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Sử dụng được chú giải và hệ thống kí hiệu để đọc được một số bản đồ thông dụng.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ	: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.
- Trung thực	: Tự giác tham gia và vận động người khác tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm)
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Một số bản đồ giáo khoa
- Các bản đồ trong SGK
- Thiết bị điện tử 
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk72937145]HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu
- Kết nối vào bài học
b. Tổ chức thực hiện
	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
         Giả sử em chuẩn bị có một chuyến du lịch nước ngoài cùng với gia đình, vì vậy cần phải chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cần thiết cho chuyến đi này. 
        Em hãy cho biết vật dụng nào rất hữu ích để giúp em tìm đường đi tròn chuyến du lịch của mình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 



         Còn các em đã biết đọc và sử dụng bản đồ chưa? Bản đồ có vai trò rất quan trọng trong học tập và đời sống. Bài học này sẽ giúp các em biết được ý nhĩa của các kí hiệu trên bản đồ và cách sử dụng một số bản đồ thông dụng.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới 
[bookmark: _Hlk73278394]Hoạt động 2.1. Tìm hiểu kí hiệu và chú giải bản đồ.
a. Mục tiêu
- Biết đọc các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ
	Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 2.1, em hãy cho biết các kí hiệu a,b,c,d tương ứng với nội dung các hình nào (1,2,3,4)?
Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin mục 1, hình 2.1, em hãy cho biết:
+ Kí hiệu bản đồ là gì?
+ Ý nghĩa của kí hiệu bản đồ?
+ Để biết nội dung, ý nghĩa của các kí hiệu, khi đọc bản đồ chúng ta sẽ chú ý phần nào của bản đồ?
	[image: ]



	Nhiệm vụ 3 - Nhóm
- GV chia lớp thành các nhóm 4-6 học sinh
- Phân nhiệm vụ cho các nhóm
	

	
	

	Nhóm 1, 3, 5: Đọc bản đồ địa hình và sự phân bố một số mỏ sắt, mỏ than trên thế giới.
- Nêu tên nội dung và lãnh thổ được thể hiện trên bản đồ?
- Nêu tỉ lệ bản đồ?
- Kể tên ít nhất 3 kí hiệu trong bảng chú giải và cho biết các kí hiệu đó thể hiện các đối tượng địa lí nào trên bản đồ?
	Nhóm 2, 4, 6: Đọc bản đồ hành chính thành phố Hà Nội (Việt Nam)
- Nêu tên nội dung và lãnh thổ được thể hiện trên bản đồ?
- Nêu tỉ lệ bản đồ?
- Kể tên ít nhất 3 kí hiệu trong bảng chú giải và cho biết các kí hiệu đó thể hiện các đối tượng địa lí nào trên bản đồ?


[bookmark: _Hlk73828772]Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân ở nhiệm vụ 1,2
- HS hoạt động theo nhóm ở nhiệm vụ 3: Các nhóm thảo luận và ghi kết quả làm việc vào bảng nhóm. Nhóm nào nhanh và có đáp áp chính xác sẽ giành chiến thắng.
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- Gọi HS/nhóm bất kì báo cáo.
-HS/ Nhóm khác nhận xét, bổ sung 
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	I. Kí hiệu bản đồ và chú giải
- Kí hiệu bản đồ là phương tiện dùng để thể hiện toàn bộ, hay một phần của các sự vật và hiện tượng Địa lí.
+ Ý nghĩa của kí hiệu bản đồ: Giúp người đọc phân biệt được sự khác nhau, của các thông tin thể hiện trên bản đồ.
- Bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu được sử dụng trên bản đồ.


[bookmark: _Hlk76254831]Hoạt động 2.2. Tìm hiểu các loại kí hiệu trên bản đồ
a. Mục tiêu
- Biết được các loại kí hiệu được sử dụng trên bản đồ
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: Dựa vào kiến thức mục II, em hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào? Cho ví dụ?
Nhiệm vụ 2: Dựa vào kiến thức mục II, hình 2.2, 2.3 để hoàn thiện nội dung phiếu học tập sau:
	TT
	Các dạng kí hiệu
	Liệt kê các kí hiệu có trên hình 2.2 và 2.3

	1
	Kí hiệu tượng hình
	

	2
	Kí hiệu hình học
	

	3
	Màu sắc, nét chải
	


Nhiệm vụ 3: Dựa vào mục em có biết, em hãy trao đổi theo cặp và trả lời các câu hỏi sau:
- Hệ thống kí hiệu trên bản đồ được chia thành những loại nào?
- Mỗi loại kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng Địa lí như thế nào? Lấy ví dụ từng loại?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- GV hỗ trợ, hướng dẫn
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung 
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	II. Các loại kí hiệu bản đồ
- Có 3 loại kí hiệu: Điểm, đường, diện tích
- Có 3 dạng kí hiệu: Tượng hình, hình học, màu sắc và nét chải


HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập
a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh:  
Dựa vào hình 2.2 và hình 2.3 em hãy:
- Xác định vị trí và độ cao của đỉnh núi E-vơ-rét (Everest), vị trí và độ sâu của vực biển Ma-ri-a-na (Mariana)
- Tìm dãy núi Rốc-ki (Rocky)
- Hãy xác định vị trí của sân bay Nội Bài
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào kiến thức đã học trong bài để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: Sử dụng điện thoại, truy cập internet để tìm hiểu thêm về bản đồ hành chính Việt Nam qua các thời kì và so sánh và so sánh sự thay đổi số lượng các đơn vị hành chính cấp tỉnh?
https://ungdungmoi.edu.vn/ban-do-lanh-tho-viet-nam-qua-cac-thoi-ky.html
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Tìm thông tin trên điện thoại di động hoặc thiết bị điện tử phù hợp
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
*HƯỚNG DÂN VỀ NHÀ
- Học bài và hoàn thành bài tập
- Đọc trước bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ
	+ Cách xác định phương hướng trên bản đồ
          + Tính khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ bản đồ
[bookmark: _GoBack]
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